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STT SBD LỚP NGÀY SINH NƠI SINH GIỚI 
TÍNH

SỐ 
TỜ KÝ TÊN GHI CHÚ

1 171195420 Thôi Hiển Chính K17ACD 26/08/1993 Đà Nẵng Nam

2 171195425 Nguyễn Thùy Dương K17ACD 30/09/1993 Quảng Ngãi Nữ

3 171195430 Lê Đình Khương K17ACD 08/12/1993 Đà Nẵng Nam

4 171195450 Nguyễn Thị Kiều Tiên K17ACD 30/11/1993 Đà Nẵng Nữ

5 171195454 Nguyễn Phan Anh Tuấn K17ACD 30/11/1993 Đà Nẵng Nam

6 171195456 Nguyễn Thanh Tùng K17ACD 21/09/1993 Đà Nẵng Nam

7 171195446 Đặng Quang Thịnh K17ACD 10/12/1993 Đak Lak Nam

8 171195447 Phạm Sỹ Minh Thông K17ACD 28/12/1993 Đà Nẵng Nam

9 171195448 Hà Phương Thủy K17ACD 23/01/1993 Quảng Nam Nữ

10 0 0 0 ######## 00/01/1900 00/01/1900 #####

11 0 0 0 ######## 00/01/1900 00/01/1900 #####

12 0 0 0 ######## 00/01/1900 00/01/1900 #####

13 0 0 0 ######## 00/01/1900 00/01/1900 #####

14 0 0 0 ######## 00/01/1900 00/01/1900 #####

15 0 0 0 ######## 00/01/1900 00/01/1900 #####

16 0 0 0 ######## 00/01/1900 00/01/1900 #####

17 0 0 0 ######## 00/01/1900 00/01/1900 #####

18 0 0 0 ######## 00/01/1900 00/01/1900 #####

19 0 0 0 ######## 00/01/1900 00/01/1900 #####

20 0 0 0 ######## 00/01/1900 00/01/1900 #####
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Số SV vắng thi :........... Số bài :........... Số tờ :........... Số SV đình chỉ thi :........... 
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